Khảo sát Kết nối Chủ nhà máy Nhỏ và Siêu nhỏ
Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) của USDA mong muốn được nghe ý kiến của quý vị. FSIS đang nỗ lực thu thập phản hồi từ các chủ sở hữu và nhà quản lý nhà máy nhỏ và siêu nhỏ thông qua cuộc khảo sát đa ngôn ngữ để đảm bảo cách thức FSIS có thể chăm sóc quý vị tốt hơn và cải thiện cách thức kết nối với quý vị. Bài khảo sát này là một trong nhiều cách thức FSIS đang triển khai để mang lại tính hợp lý - đó  là biện pháp đồng nhất và mang tính hệ thống cho tất cả các cá nhân trong cộng đồng, và một cách công tâm- cho các nhà máy nhỏ và siêu nhỏ. Phản hồi của quý vị thông qua bài khảo sát này có thể giúp FSIS để xác định đâu là nhu cầu tồn tại và cách thức các nguồn tài nguyên có thể được khai thác hiệu quả nhất.
 
Đây là buổi khảo sát tự nguyện diễn ra trong khoảng 5 phút để hoàn thành. Phản hồi của quý vị về bài khảo sát được bảo mật. Trong một vài trường hợp, nhiều hơn một cá nhân tại nhà máy của quý vị có thể nhận bài kháo sát này. Chúng tôi khuyến khích ít nhất một trong số các quý vị sẽ phản hồi và chào đón bất kỳ cá nhân nào nhận được liên kết khảo sát này trong nhà máy của quý vị sẽ hoàn thành và gửi lại phản hồi.

Để chuyển đổi ngôn ngữ của bài khảo sát, vui lòng sử dụng menu kéo thả ở góc phải bên trên màn hình. 
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Tiêu đề Thành phần: Thông tin về FSIS và tài nguyên khả dụng dành cho quý vị

1. Quý vị thường lấy thông tin từ FSIS như thế nào? (Vui lòng lựa chọn những điều phù hợp)
[ ] Thông qua thư nhóm của FSIS
[ ] Từ nhóm kiểm duyệt tại nhà máy FSIS hoặc Giám sát Chủ chốt
[ ] Từ Văn phòng Khu vực FSIS
[ ] Tôi gọi cho askFSIS hoặc Bộ phận Hỗ trợ Nhà máy Nhỏ 
[ ] Tôi gửi e-mail tới askFSIS hoặc Bộ phận Hỗ trợ Nhà máy Nhỏ
[ ] Tôi liên hệ askFSIS hoặc Bộ phận Hỗ trợ Nhà máy Nhỏ thông qua nền tảng web 
[ ] Tôi liên hệ AskUSDA thông qua chức năng Trò chuyện
[ ] Thông qua FSIS Constituent Update
[ ] Tôi kiểm tra USDA và/hoặc Trang web FSIS (bao gồm Hỏi đáp Cộng đồng askFSIS được đăng trên AskUSDA)
[ ] Tôi tham gia hội thảo trực tuyến của FSIS
[ ] Tôi xem các video YouTube của FSIS
[ ] Thông qua các hội thảo bàn tròn của FSIS
[ ] Khác, vui lòng nêu rõ: _____

2. Dựa trên phản hồi của quý vị cho câu hỏi trên, quý vị thấy việc nắm rõ thông tin mình nhận được dễ dàng hay khó khăn như thế nào?
	Chủ đề
	Thang đo Ma trận Mức độ Dễ Hiểu Thông tin

	Chuyển đến các chủ đề được lựa chọn trong Q1
	( ) Dễ hiểu
( ) Dễ dàng ở một mức độ
( ) Trung lập
( ) Khó hiểu ở một mức độ 
( ) Khó hiểu
( ) Tôi không thể tìm hoặc nhận được thông tin tôi cần



3. Quý vị tìm hoặc nhận thông tin quý vị cần một cách nhanh gọn như thế nào?
	Chủ đề
	Thanh đo Ma trận Đánh giá Khung thời gian

	Chuyển đến các chủ đề được lựa chọn trong Q1
	( ) Tôi đã tìm thấy hoặc nhận thông tin rất nhanh chóng
( ) Tôi đã tìm hoặc nhận thông tin với thời lượng phù hợp
( ) Mất nhiều thời gian tìm hoặc nhận thông tin hơn mong đợi
( ) Tôi đã không tìm thấy hoặc nhận được thông tin tôi cần



4. Đâu là cách thức quý vị dùng để liên lạc với FSIS dưới đây? (Vui lòng lựa chọn tất cả những điều phù hợp)
[ ] Tham gia hội thảo bàn tròn và/hoặc nghe các buổi họp của FSIS
[ ] Gọi cho askFSIS hoặc Bộ phận Hỗ trợ Nhà máy Nhỏ
[ ] Gọi cho AskUSDA thông qua tính nắng Trò chuyện
[ ] Tham gia các hội thảo trực tuyến tương tác FSIS
[ ] Trao đổi với nhân sự FSIS (ví dụ nhân viên điều tra chương trình, gọi đện cho Văn phòng Khu vực, tham gia của các lãnh đạo cấp cao của FSIS, tham gia cộng đồng)
[ ] Tham dự các Cuộc họp Town Hall Thành lập
[ ] Liên hệ Đường dây nóng Thịt và Gia cầm
[ ] Khác, vui lòng nêu rõ: _____
[ ] (câu trả lời riêng)(Nếu chọn hãy chuyển đến Q7) Tôi không sử dụng bất kỳ lựa chọn nào trên để liên hệ với FSIS

5. Dựa vào các phản hồi của quý vị cho câu hỏi trên, liên hệ và tương tác của quý vị với FSIS hữu ích như thế nào?
	Chủ đề
	Thang ma trận Đánh giá Mức độ Hữu dụng

	Chuyển đến các chủ đề được lựa chọn trong Q4
	( ) Hữu ích
( ) Hữu ích ở một mức độ
( ) Trung lập
( ) Không hữu ích ở một mức độ
( ) Không hữu ích



6. Quý vị sẽ liên hệ lại với FSIS thông qua cách thức này?
	Chủ đề
	Thang ma trận Có/Không

	Chuyển đến các chủ đề được lựa chọn trong Q4
	( ) Có
( ) Có thể
( ) Không



7. Ngoại trừ Tiếng Anh, đâu là ngôn ngữ quý vị hoặc những người quý vị làm việc cùng thấy hữu ích với các phản hồi, thông báo và chỉ dẫn, hướng dẫn, và các tài liệu khác của FSIS dưới dạng văn bản? (Vui lòng chọn tất cả những điều phù hợp)
[ ] Tiếng Ả Rập	
	[ ] Tiếng Trung
	[ ] Tiếng Pháp
	[ ] Tiếng Tây Ban Nha
	[ ] Tiếng Việt
	[ ] Khác, vui lòng nêu rõ:____
[ ] (câu trả lời riêng) Tôi không yêu cầu ngôn ngữ khác và những người tôi làm việc cùng không yêu cầu ngôn ngữ khác 

8. Có các chủ đề cụ thể nào mà quý vị muốn biết thêm thông tin hay không? (Vui lòng chọn tất cả những điều phù hợp) 
	[ ] Phương pháp luận của các Cán bộ Thực hiện, Điều tra và Phân tích (EIAO)
[ ] Đánh giá Kiểm soát Quy trình 
[ ] Thực hiện kiểm nghiệm thành phần chỉ số
[ ] Miễn trừ
[ ] Xuất khẩu
[ ] Dự phòng Thực phẩm
[ ] Kiểm tra FSIS Chung
[ ] Cấp phép Kiểm tra
[ ] Cách thức phát triển và duy trì cung cấp hồ sơ SSOP hoặc HACCP
[ ] Cách thức đánh giá sai lệch quy trình 
[ ] Nhập khẩu
[ ] Dán nhãn các yêu cầu
[ ] Ít hơn vệ sinh thường nhật
[ ] Thông tin Thành thạo tiếng Anh bị giới hạn
[ ] Báo cáo Hệ thống Thông tin Sức khỏe Cộng đồng (PHIS)
[ ] Hệ thống Thông tin Sức khỏe Cộng đồng (PHIS) - khác: vui lòng kể tên các mô-đun: ______
[ ] Thu hồi hoặc kế hoạch thu hồi
[ ] Làm mẫu
[ ] Yếu tố Rủi ro Được Chỉ định (SRM)/Bệnh bò điên (BSE) (các sản phầm bò) 
[ ] Khác, vui lòng nêu rõ:_____
[ ] (câu trả lời riêng) Không có chủ đề khác mà tôi muốn có thêm thông tin

9. Tùy chọn: Vui lòng đưa ra các đề xuất bất kỳ về cách thức FSIS có thể hỗ trợ và tham gia cùng quý vị tốt hơn.
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Tiêu đề Thành phần: Thông tin Thành lập

10. Xác định quy mô phản ánh tốt nhất số nhân viên tại nhà máy của quý vị.
( ) 0 – 9 nhân viên
( ) 10 – 25 nhân viên
( ) 26 – 100 nhân viên
( ) 101 – 250 nhân viên
( ) 251 – 499 nhân viên
( ) 500 nhân viên trở lên

11. Vui lòng tùy chọn tiêu đề công việc phù hợp nhất với vai trò của quý vị trong doanh nghiệp.
( ) Chủ sở hữu
( ) Quản lý Nhà máy
( ) Khác, vui lòng nêu rõ:_____
15

